




TT Mã Tên thiết bị
Nước 
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Năm 
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Giá thanh lý 

bao gồm VAT 

1 A0026 Máy đào Caterpillar 330B Nhật 2001 380,000,000

2 A0027 Máy đào Caterpillar 320C Nhật 2001 320,000,000

3 A0028 Máy đào Caterpillar 320C Nhật 2001 280,000,000

4 A0082 Máy đào Kobelco SK03-N2 Nhật 1988 230,000,000

5 A1015 Máy xúc Kimco Anh 1980 60,000,000

6 A1033 Máy xúc Kawasaki KLD 85Z-3 Nhật 1992 140,000,000

7 A1041 Máy xúc Komatsu 530 Nhật 1990 100,000,000

8 A1042 Máy xúc Komatsu WA 400-3 Nhật 1998 220,000,000

9 A1050 Máy xúc Kawasaki KLD 90Z-3 Nhật 1992 250,000,000

10 A1054 Máy xúc Komatsu WA 380-5 Nhật 2000 320,000,000

11 B2095 Ô tô tẹc nước Kamaz LX 1986 50,000,000

12 B3002 Rơ mooc Kpaz 1975 20,000,000

13 B3003 Rơ mooc LRNG 1975 20,000,000

14 B3089 Ô tô tải thùng Kamaz 53212 LX 1983 70,000,000

15 B5128 Ô tô khách Toyota Hiace 2.0 Nhật 1998 10,000,000

16 D0027 Máy đầm Sakai SV500TF Nhật 1998 250,000,000

17 D0030 Máy đầm Bomag BW212PD-3 Đức 2002 150,000,000

18 D0051 Máy đầm Caterpillar  CS-583E MỸ 220,000,000

19 E0004 Máy phát điện 75 KVA LX 10,000,000

20 E0019 Máy điện 125 KVA LX 1995 20,000,000

21 E0020 Máy phát điện 125 KVA LX 1995 20,000,000

22 E0021 Máy phát điện Perkins 425 kva Anh 2000 85,000,000

23 F0017 Máy khoan Furukawa HCR9 1995 170,000,000

24 F2007 Máy nén khí DK9 M 1965 10,000,000

25 T0001 Trạm trộn bê tông CB75 LX 1979 70,000,000

26 A0093 Máy đào Kobelco SK007-2 180,000,000

27 A1029 Máy xúc Komatsu 530 Nhật 1990 120,000,000

28 A1075 Máy xúc CAT 928H 2010 450,000,000

29 B3001 Rơ mooc Kpaz 1975 20,000,000

30 B3151 Ô tô đầu kéo International Mỹ 1998 180,000,000

31 B3167 Ô tô tải thùng Hyundai HQ 1995 220,000,000

32 B3168 Ô tô đầu kéo International Mỹ 2005 180,000,000
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33 F0025 Máy khoan Tokyo Ryuki CDH 700C 150,000,000

34 F0037 Máy khoan Tokyo Ryuki CDH 901C 2000 550,000,000

35 F0039 Máy khoan Tokyo Ryuki CDH901C SX 2000 150,000,000

36 F1044 Máy khoan hầm TOYO THMJ2400 2010 240,000,000

37 B5182 Ô tô  khách Hyundai Country HQ 2006 250,000,000

38 B5310 Ô tô  khách CONTRANCO 50D VN 2013 120000000

39 B6082 Ô tô cẩu Maz KC3577 LX 1988 150,000,000

40 C0004 Máy ủi Komatsu D65A 1985 160,000,000

41 F0033 Máy khoan EVERDIGM RD10E-V 2007 350,000,000

42 C0035 Máy ủi Caterpillar D6H LGP Nhật 1989 320,000,000

43 C0037 Máy ủi Caterpillar D6H LGP Nhật 1993 300,000,000

44 C0038 Máy ủi Caterpillar D6H Nhật 1994 180,000,000

45 C0039 Máy ủi Caterpillar D6H Nhật 1994 80,000,000

46 D0050 Máy đầm Caterpillar 831B Nhật 250,000,000

47

* Bộ ván khuôn hầm

* Các vật tư trong kho không còn sử 

dụng: bồn nước, thùng cẩu, tole cũ, 

khung nhà hư, ống nước hư ….

* Các bộ phận của trạm nghiền đá 

TDSU 120 bị hư hỏng, hoặc không cần 

sử dụng

9,000 đồng/kg




